
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngƣng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của  

văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngƣng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do  

kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn 

thảo 

Thời hạn  

xử lý hoặc 

kiến nghị  

xử lý/ 

tình hình  

xây dựng 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1.  Nghị quyết 

96/2014/NQ-

HĐND15 ngày 

11/12/2014 

Về việc quy định mức 

chi bảo đảm cho công 

tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải và 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật của người dân tại 

cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Bãi bỏ 

Sở Tư pháp đã xây 

dựng, tham mưu 

trình dự thảo Nghị 

quyết  mới quy định 

một số mức chi đảm 

bảo cho công tác 

PBGDPL, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Sở Tài chính Năm 2024 
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2.  Nghị quyết 
19/2016/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2016 

Quy định mức hỗ trợ 

công chức làm việc tại 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế 

một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông của các 

cơ quan hành chính 

các cấp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý của 

văn bản đã hết hiệu 

lực 

Sở Tài chính Năm 2024 

3.  Nghị quyết 
03/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 

Ban hành quy định 

phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công tại 

các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Hải 

Dương 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 

đang được đề xuất 

sửa đổi 

Sở Tài chính 

Sau khi có 

Nghị định 

sửa đổi 

Nghị định 

151/2017/N

Đ-CP  

4.  Nghị quyết 

 

17/2020/NQ-HĐND 

 

Nghị quyết Phê chuẩn 

Đề án tổ chức lực 

lượng, huấn luyện và 

bảo đảm chế độ chính 

sách cho lực lượng 

Dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương, giai đoạn 

2021-2025 

Ban hành mới  

 Kiến nghị tăng mức 

trợ cấp ngày công 

lao động  

 Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Hải Dương 

Năm 2024  

5.  Quyết định 

677/2005/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2005 

Quy định mức thu và 

sử dụng phí bảo vệ 

môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành hết 

hiệu lực, không còn 

phù hợp với thực 

tiễn 

Sở Tài chính Năm 2024 
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6.  Quyết định  
25/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2013 

Quyết định về việc 

quy định mức thu thủy 

lợi phí trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành hết 

hiệu lực, không còn 

phù hợp với thực 

tiễn 

Sở Tài chính Năm 2024 

7.  Quyết định 
27/2014/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2014 

V/v quy định mức chi 

bảo đảm cho công tác 

phổ biến giáo dục 

pháp luật hòa giải và 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật của người dân tại 

cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Bãi bỏ 

Sở Tư pháp phối hợp 

với Sở Tài 

chínhtham mưu, xây 

dựng trình dự thảo 

Nghị quyết  mới quy 

định một số mức chi 

đảm bảo cho công 

tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Sở Tài chính Năm 2024 

8.  Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2016 

 Quy định một số nội 

dung về miễn, giảm 

tiền sử dụng đất ở cho 

người có công với 

cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Sửa đổi, 

bổ sung, 

thay thế 

Do pháp lệnh người 

có công với cách 

mạng có sự thay đổi 

trong khi Quyết định 

này được căn cứ ban 

hành tại các quy 

định cũ như Quyết 

định 118/TTg ngày 

27/02/1996, Quyết 

định 117/2007/QĐ-

TTg ngày 25/7/2007 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Năm 2024  
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9.  Quyết điṇh 
25/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2016 

Ban hành Quy định 

quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Sửa đổi nội dung để 

phù hợp với Luật 

Giá sắp có hiệu lực 

(01/7/2024) 

Sở Tài chính Năm 2024 

10.  Quyếtđiṇh 
28/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2016 

Quy định mức hỗ trợ 

công chức làm việc tại 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế 

một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông của các 

Cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý của 

văn bản đã hết hiệu 

lực 

Sở Tài chính Năm 2024 

11.  Quyết định 
25/2021/QĐ-UBND 

ngày 5/11/2021 

Ban hành "Đơn giá 

bồi thường một số loại 

cây trồng, vật nuôi là 

thủy sản và đào, đắp 

ao nuôi trồng thủy 

sản; đơn giá hỗ trợ 

tiền thuê nhà ở; đơn 

giá bồi thường di 

chuyển mộ khi Nhà 

nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương" 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để khắc phục những 

vướng mắc, nhằm 

đẩy nhanh tiến độ 

giải phòng mặt bằng 

đối với các dự án 

đầu tư trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Tài chính 

Đã xây 

dựng dự 

thảo, gửi Sở 

Tư pháp 

thẩm định 
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LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

12.  Quyết định 
17/2009/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2009 

Quyết định ban hành 

quy định “Phân công 

trách nhiệm và quan 

hệ phối hợp giữa các 

sở, ngành, uỷ ban 

nhân dân các cấp 

trong quản lý nhà 

nước về chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương” 

Kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung 

Điều 5. Trách 

nhiệm quản lý 

chất lượng sản 

phẩm, hàng 

hoá của các 

sở, ngành có 

chức năng 

quản lý nhà 

nước về chất 

lượng sản 

phẩm hàng 

hoá  của Quyết 

định số 

17/2009/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2009  

Lý do kiến nghị: cho 

phù hợp với khoản 14, 

Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31/12/2008 và 

Khoản 3, Điều 1 Nghị 

định số 13/2022/NĐ-

CP ngày 21/01/2022 

của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008, Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá và 

Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều Luật Đo lường 

Sở  

Khoa học và 

Công nghệ  

 Năm 2024 
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13.  Quyết định 

 

20/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2015 

Quyết định về việc 

ban hành “Quy định 

quản lý và định 

mức xây dựng dự 

toán kinh phí đối 

với các nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương” 

 Kiến nghị bãi 

bỏ Chương III 

Quy định quản 

lý và định mức 

xây dựng dự 

toán kinh phí 

đối với các 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân 

sách nhà nước 

trên địa bàn 

tỉnh Hải 

Dương ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

15/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2023 

 Ngày 29/9/2023, Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 

ban hành Quy định 

định mức lập dự toán 

thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh có sử dụng 

ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, có hiệu lực từ 

ngày 09 tháng 10 năm 

2023. Như vậy, kể từ 

ngày 09/10/2023, định 

mức xây dựng dự toán 

kinh phí cho hoạt động 

quản lý và thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ quy định 

tại các Điều: 22, 23, 24, 

25 thuộc Chương III 

Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 20/2015/QĐUBND 

ngày 19/11/2015 của 

UBND tỉnh Hải Dương 

được thực hiện theo 

quy định ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND 

Sở  

Khoa học và 

Công nghệ  

Đang thực 

hiện quy 

trình đề 

nghị UBND 

tỉnh bãi 

bỏ theo quy 

định 
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LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

14.  Quyết định 
37/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2014 

Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

15.  Quyết định 
09/2015/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2015 

Quy định về cưỡng 

chế thi hành quyết 

định giải quyết tranh 

chấp đất đai trên địa 

bàn tỉnh. 

Bãi bỏ 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

16.  Quyết định 
10/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2016 

Quy định về đăng ký 

khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

Bãi bỏ 

Khoản 1 Điều 38 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/02/2023 đã 

quy định chi tiết về 

Trình tự, thủ tục 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

17.  Quyết định 
27/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2017 

Ban hành quy định 

quy trình luân chuyển 

hồ sơ xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai 

của người sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đang trong 

quá trình đề 

nghị thẩm 

định Dự 

thảo 
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18.  Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2018 

Quyết định Ban hành 

Quy định quản lý, vận 

hành và yêu cầu kỹ 

thuật đối với hệ thống 

quan trắc môi trường 

tự động, liên tục trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương  

Bãi bỏ 

Không còn phù hợp 

với Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 ngày 

04 tháng 12 năm 

2020; Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi 

tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đang thực 

hiện quy 

trình đề 

nghị UBND 

tỉnh bãi 

bỏ theo quy 

định 

19.  Quyết định 
53/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 10 năm 

2017 của ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 
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20.  Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 37/2014/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 

12 năm 2014 của Ủy 

ban phân dân tỉnh Hải 

Dương “Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương” 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
Năm 2024 

21.  Quyết định 
28/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 37/2014/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 

12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

22.  Quyết định 
52/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020 

Ban hành Quy định cụ 

thể cơ quan tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục; thời 

gian, các bước thực hiện 

thủ tục và việc thực hiện 

đồng thời một số TTHC 

về đất đai trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 
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23.  Quyết định 
12/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2022 

Ban hành Quy định hạn 

mức giao đất ở, hạn 

mức công nhận đất ở 

đối với thửa đất ở có 

vườn, ao, điều kiện hợp 

thửa đất, điều kiện tách 

thửa đất,diện tích tối 

thiểu được tách thửa đất 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Thay thế 
Để thực hiện theo 

Luật Đất đai 2024 

 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

24.  Quyết định 
32/2023/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2023 

Quyết định ban hành 

Quy định về thu gom, 

vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn y tế trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Quy định thời điểm 

có hiệu lực của văn 

bản chưa phù hợp 

với quy định tại 

Khoản 1 Điều 151 

Luật Ban hành văn 

bản QPPL  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Năm 2024 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

25.  Quyết định 
24/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2017 

Ban hành Quy chế 

phối hợp thực hiện 

biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Thay thế/bãi 

bỏ 

Căn cứ ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực 

và được thay thế bởi 

văn bản khác 

Sở 

LĐTBXH 
Năm 2024 
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26.  Quyết định 
11/2018/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2018 

Quy định một số nội 

dung về trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương  

Bãi bỏ 

Khoản 1, Khoản 2 

Điều 1 vẫn còn hiệu 

lực, trong khi đã có 

văn bản mới thay thế 

nội dung. Cần bãi bỏ 

để tạo sự thống nhất 

trong hệ thống pháp 

luật 

Sở 

LĐTBXH 
Năm 2024 

LĨNH VỰC TƢ PHÁP 

27.  Quyết định 
39/2009/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2009 

Về việc Chuyển giao 

việc chứng thực các 

hợp đồng, giao dịch 

tại Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn 

cho các tổ chức hành 

nghề công chứng 

Bãi bỏ 

Văn bản là căn cứ 

ban hành đã được 

thay thế bởi văn bản 

khác, văn bản không 

còn phù hợp với 

thực tiễn. 

Sở Tư pháp Năm 2024 

28.  Quyết định 
18/2012/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2012 

Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà 

nước về đăng ký giao 

dịch bảo đảm trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Văn bản là căn cứ 

ban hành đã được 

thay thế bởi văn bản 

khác, nội dung thực 

hiện được quy định 

chi tiết tại Luật, 

không cần ban hành 

văn bản mới quy 

định chi tiết tại địa 

phương 

Sở Tư pháp Năm 2024 
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29.  Quyết định 
22/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2016 

Về quy định nội dung 

trong áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trên 

địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Bãi bỏ 

Văn bản là căn cứ 

ban hành đã được 

thay thế bởi văn bản 

khác, nội dung thực 

hiện được quy định 

chi tiết tại Luật, 

không cần ban hành 

văn bản mới quy 

định chi tiết tại địa 

phương 

Sở Tư pháp Năm 2024 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

30.  Quyết định 
18/2011/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2011 

Ban hành quy định bảo 

vệ và phân cấp quản lý, 

khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành QĐ 

đã hết hiệu lực và 

được thay thế bằng 

các văn bản khác; 

Nội dung quy định 

của văn bản không 

còn phù hợp với các 

quy định mới 

Sở 

NN&PTNT 
Năm 2024 

31.  Quyết định  
18/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 

Về việc sửa đổi, điều 

chỉnh Nghị quyết số 

161/NQ-HĐND ngày 

19/4/2011 của HĐND 

tỉnh Hải Dương khoá 

XIV về quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng 

tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2010 - 2020. 

Thay thế/ 

Bãi bỏ 

Nhằm phù hợp với 

quy hoạch tỉnh  

Sở 

NN&PTNT 
Năm 2024 
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LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

32.  Quyết định 

02/2011/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2011  

của UBND tỉnh 

Quy định về quản lý, 

bảo vệ đường huyện, 

đường xã trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Không phù hợp với 

quy định của pháp 

luật và thực tiễn 

Sở GTVT Năm 2024 

33.  Quyết định  
32/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quyết định của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc 

phân cấp thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây 

dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công 

trình chính và phân cấp 

công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

cho Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Bãi bỏ 

Không phù hợp với 

quy định của pháp 

luật và thực tiễn 

Sở GTVT Năm 2024 
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LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

34.  Quyết định 
23/2011/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2011 

Quy định về Quy 

định về chế độ nhuận 

bút, thù lao đối với 

tác phẩm đăng trên 

Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh và Trang 

thông tin điện tử của 

các đơn vị 

Thay thế/Bãi 

bỏ 

Căn cứ ban hành 

Quyếtđiṇh đã h ết 

hiệu lực và được 

thay thế bằng các 

văn bản khác; Nội 

dung quy định của 

văn bản không còn 

phù hợp với các quy 

định mới, như: Nghị 

định số 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 

củaChính phủ Quy 

định về việc cung 

cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà 

nước trên môi 

trường mạng; Nghị 

định số 18/2014/NĐ-

CP ngày 14/3/2014 

của Chính phủ Quy 

định về chế độ 

nhuận bút trong lĩnh 

vực báochí, xuất 

bản,… 

Sở  

Thông tin  

và Truyền 

thông 

Quý IV 

Năm 2024 

35.  Chỉ thị 
22/2009/CT-UBND 

ngày 15/10/2009 

Tăng cường quản lý, 

sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin 

điện tử trên Internet. 

Bãi bỏ 
Không phù hợp với 

thực tế 

Sở  

Thông tin  

và Truyền 

thông 

Đã trình DT 

Quyết định 

bãi bỏ sang 

UBND tỉnh 
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36.  Chỉ thị 
10/2011/CT-UBND 

ngày 23/3/2011 

Đẩy mạnh hoạt động 

ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các cơ 

quan quản lý nhà 

nước tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 
Không phù hợp với 

thực tế 

Sở  

Thông tin  

và Truyền 

thông 

Đã trình Dự 

thảo Quyết 

định bãi bỏ 

sang UBND 

tỉnh 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

37.  
Quyếtđiṇ

h 

19/2013/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2013 

V/v ban hành quy 

điṇh tạm thời về tiêu 

chí  lưạ chọn triển 

khai lâp̣ quy hoac̣h , 

thưc̣ hiêṇ dư ̣án 

ĐTXD các khu đô 

thị, khu dân cư , khu 

nhà ở thương mại 

trên điạ  bàn tỉnhHải 

Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành QĐ 

đã hết hiệu lực và 

được thay thế bằng 

các văn bản khác; 

Nội dung quy định 

của văn bản không 

còn phù hợp với các 

quy định mới: Luật 

Tổ chức HĐND và 

UBND năm 2003; 

Luật Đầu tư năm 

2005; Luật Xây 

dựng năm 2003 

được thay thế bằng 

các Luật hiện hành: 

Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

năm 2015; Luật Đầu 

tư năm 2020; Luật 

Xây dựng năm 2014 

và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 

2020.  

Sở Xây 

dựng 

Quý I năm 

2024 
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Do vậy Quyết định 

19/2013/QĐ-UBND 

không còn phù hợp, 

việc ban hành văn 

bản mới thay thế 

không cần thiết 

38.  
Quyết 

định 

19/2018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2018 

Ban hành quy định 

về quản lý nghĩa 

trang, cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Sửa đổi, bổ 

sung  

Căn cứ ban hành QĐ 

là Nghị định số 

 23/2016/NĐ-CP 

ngày 05/4/16 được 

sửa đổi bởi Nghị 

định số 98/2019/NĐ-

CP ngày 27/12/2019  

Sở Xây 

dựng 

Đã xây 

dựng, Sở 

Tư pháp đã 

thẩm định, 

Đang trình 

UBND tỉnh 

39.  
Quyết 

định 

14/2019/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2019 

Ban hành Quy chế 

phối hợp trong việc 

xây dựng, duy trì hệ 

thống thông tin, cung 

cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị 

trường BĐS trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ, thay 

thế 

Căn cứ ban hành QĐ 

đã hết hiệu lực và 

được thay thế bằng 

văn bản khác; Nội 

dung quy định của 

văn bản không còn 

phù hợp với quy 

định mới: Nghị định 

số 44/2022/NĐ-CP 

ngày 29/6/2022 thay 

thế Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 

Sở Xây 

dựng 

Quý I  

năm 2024 
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40.  
Quyết 

định 

15/2019/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2019 

Ban hành Quy định 

việc xét duyệt đối 

tượng mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã 

hội trên  địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ ban hành QĐ 

là Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP đã 

được sửa đổi, bổ 

sung một số điều bởi 

Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP về 

cách xét duyệt đối 

tượng mua, thuê nhà; 

Nội dung quy định 

của văn bản không 

còn phù hợp với nội 

dung được sửa đổi 

bổ sung; các nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung đã được quy 

định chi tiết nên việc 

ban hành văn bản 

mới thay thế không 

cần thiết 

Sở Xây 

dựng 

Quý I  

năm 2024 

41.  Quyết định 
49/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2019 

Ban hành quy định 

về quản lý cây xanh 

đô thị trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Sửa đổi cho phù hợp 

với tình hình quản lý 

trên địa bàn 

Sở  

Xây dựng 
Tháng 

5/2024 

42.  
Quyết 

định 

52/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2019 

Ban hành đơn giá 

nhà ở, công trình 

phục vụ sinh hoạt 

gắn liền với đất để 

bồi thường GPMB 

trên địa bàn tỉnh  

Bãi bỏ,  

thay thế 

Điều chỉnh lại định 

mức theo Thông tư 

số 12/2021/TT-BXD 

và đơn giá tại thời 

điểm năm 2023 

Sở  

Xây dựng 

Quý IV 

năm 2023 

và Quý I 

năm 2024 
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43.  Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết 

định số 52/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc 

Ban hành đơn giá nhà 

ở, công trình phục vụ 

sinh hoạt gắn liền với 

đất để bồi thường 

GPMB trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Thay thế toàn bộ nội 

dung Quyết định số 

52/2019/QĐ-UBND 

Sở Xây 

dựng 

Quý IV 

năm 2023 

và Quý I 

năm 2024 

LĨNH VỰC Y TẾ 

44.  Nghị quyết 
19/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 

Quy định giá dịch vụ 

khám, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế tại các 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Hải 

Dương 

Thay thế 

Do Luật Khám chữa 

bệnh mới có hiệu 

lực, Thông tư 

21/2023/TT-BYT 

quy định giá dịch vụ 

KCB mới theo mức 

lương cơ sở 

1.800.000đ 

Sở Y tế 

Sở Tư pháp 

đã thẩm 

định xong 

Dự thảo 

Nghị quyết 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

45.  Quyết định 
20/2012/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2012 

Ban hành Quy định về 

xét, tôn vinh danh 

hiệu và trao giải 

thưởng cho "Doanh 

nghiệp tiêu biểu", 

"Doanh nhân giỏi” 

tỉnh Hải Dương 

Thay thế 

Nhằm phù hợp với 

nội dung của Luật 

Thi đua, Khen 

thưởng 2022 sắp có 

hiệu lực (01/7/2024) 

Sở Nội vụ Năm 2024 
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46.  Quyết định 
05/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

Quy định về Giải 

thưởng văn học nghệ 

thuật Côn Sơn - Hải 

Dương 

Thay thế 

Nhằm phù hợp với 

nội dung của Luật 

Thi đua, Khen 

thưởng 2022 sắp có 

hiệu lực (01/7/2024) 

Sở Nội vụ Năm 2024 

47.  Quyết định 
28/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2018 

Ban hành Quy định về 

công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Thay thế 

Nhằm phù hợp với 

nội dung của Luật 

Thi đua, Khen 

thưởng 2022 sắp có 

hiệu lực (01/7/2024) 

Sở Nội vụ Năm 2024 

48.  Quyết định 
41/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2020 

Giao số lượng và bố 

trí cán bộ, công chức 

cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý hết 

hiệu lực; Bãi bỏ văn 

bản nhằm phù hợp 

với nội dung của 

Nghị định 

33/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Sở Nội vụ Năm 2024 

CÔNG AN TỈNH 

49.  Chỉ thị 
03/2011/CT-UBND 

ngày 17/01/2011  

 Về tăng cường quản 

lý nhà nước trong 

công tác nhập cảnh, 

cư trú và lao động của 

người nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh 

 Bãi bỏ 

Không còn áp dụng 

trên thực tiễn, thực 

hiện theo Quyết định 

số 36/2019/QĐ-

UBND ngày 

29/8/2019  

Công an 

tỉnh  
Năm 2024  

50.  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2022 

Ban hành Quy định về 

an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với nhà 

ở riênglẻ và nhà ở kết 

hợp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ 

Nội dung không phù 

hợp với Luật Phòng 

cháy chữa cháy sửa 

đổi bổ sung sắp có 

hiệu lực (01/7/2024) 

Công an tỉnh Năm 2024 
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LĨNH VỰC QUÂN SỰ 

51.  Chỉ thị 
19/2000/CT-UB 

ngày 24/7/2000 

Chỉ thị của UBND 

tỉnh Hải Dương về 

đăng ký, quản lý 

phương tiện kỹ thuật 

thuộc diện huy động 

bổ sung cho Lực 

lượng thường trực của 

quân đội. 

Đề nghị bãi bỏ 

Không phù hợp với 

Nghị định 

04/2020/NĐ-CP 

ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ 

Bộ Chỉ huy 

quân sự 
Năm 2024 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

52.  Quyết điṇh 
40/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2019 

Ban hành quy định 

quản lý tạm trú đối 

với lao động nước 

ngoài làm việc tại 

doanh nghiệp trong 

các Khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Sửa đổi, thay 

thế 

Căn cứ pháp lý hết 

hiệu lực, không phù 

hợp với hệ thống 

pháp luật hiện hành 

Ban 

QLCKCN 
Năm 2024 

 

TỔNG SỐ: 52 VĂN BẢN 


